
Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

1 100.000 Viện Tim, BV Nhi Đồng 1

2 200.000 Q.10, BV 30/4 Y khoa Hòa Hảo, chợ An Đông. 

3 300.000
Q.3, BV Đại học Y dược, Chợ Rẫy,

Từ Dũ, BV Hùng Vương.

4 400.000 Q.5, Q.11, BV Thống Nhất, BV Nhiệt Đới

5 500.000 Chợ Bến Thành Q.1, Q.4

6 600.000 Bến xe quận 8, Q.6, Q. Phú Nhuận

7 700.000 BV Miền Tây - Sân bay TSN

8 15.000 715.000 Bv ND Gia Định - BV Ung Bướu (cơ sở 1)

9 15.000 730.000 Q.7, bến xe Miền Đông (cũ)

10 15.000 745.000 Chợ Gò Vấp, BV FV, BV Tâm Đức

11 15.000 760.000 Cầu Sài Gòn, khu dân cư Vinhomes

12 15.000 775.000 Phú Mỹ Hưng Q.7

13 15.000 790.000 Bến xe An Sương

14 15.000 805.000

15 15.000 820.000 UBND Bình Chánh - Q.12

16 15.000 835.000 BV Nhi Đồng Thành phố

17 15.000 850.000 Chợ Hóc Môn, Nhà Bè

18 15.000 865.000 Chợ Bình Chánh - Chợ Thủ Đức

19 15.000 880.000 UBND Q.9

20 15.000 895.000 Dĩ An BD

21 15.000 910.000 Lái Thiêu BD

22 15.000 925.000 Cần Giuộc LA

23 15.000 940.000 BV Ung Bướu Q.9

24 15.000 955.000 Gò Đen

25 15.000 970.000

26 15.000 985.000

27 15.000 1.000.000

28 15.000 1.015.000

29 15.000 1.030.000 Củ Chi

30 15.000 1.045.000 Bến Lức

31 15.000 1.060.000

BẢNG GIÁ XE TAXI CƢU THƢƠNG

(Khoảng cách tạm tính là từ Bệnh viện Nhân Dân 115 Q.10 TP. HCM)

Giá mở cửa 

100.000VNĐ/km 

trong phạm vi 7 km 

đầu tiên



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

32 15.000 1.075.000

33 15.000 1.090.000 Cần Đước

34 15.000 1.105.000

35 15.000 1.120.000 Thủ Dầu 1 Bình Dương

36 15.000 1.135.000 Tân Uyên Bình Dương

37 15.000 1.150.000 Biên Hòa Đồng Nai

38 15.000 1.165.000

39 15.000 1.180.000

40 15.000 1.195.000

41 15.000 1.210.000

42 15.000 1.225.000

43 15.000 1.240.000

44 15.000 1.255.000 TP Tân An Long An

45 15.000 1.270.000 Long Thành Đồng Nai

46 15.000 1.285.000 Cần Giờ

47 15.000 1.300.000

48 15.000 1.315.000 Tân Trụ Long An

49 15.000 1.330.000 Trảng Bàng Tây Ninh

50 15.000 1.345.000 Bến Cát BD, Tân An (Long An)

51 15.000 1.360.000

52 15.000 1.375.000

53 15.000 1.390.000

54 15.000 1.405.000

55 15.000 1.420.000 Địa Đạo Củ Chi

56 15.000 1.435.000

57 15.000 1.450.000

58 15.000 1.465.000 Trị An ĐN

59 15.000 1.480.000

60 15.000 1.495.000

61 15.000 1.510.000 Tân Hiệp Long An

62 15.000 1.525.000

63 15.000 1.540.000

64 15.000 1.555.000

65 15.000 1.570.000 Chợ Gạo Tiền Giang



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

66 15.000 1.585.000 Phú Giáo Bình Dương

67 15.000 1.600.000

68 15.000 1.615.000 TP Mỹ Tho

69 15.000 1.630.000 Gò Dầu Tây Ninh

70 15.000 1.645.000 Ngã Ba Dầu Giây

71 15.000 1.660.000

72 15.000 1.675.000

73 15.000 1.690.000

74 15.000 1.705.000

75 15.000 1.720.000 Long Khánh Đồng Nai, Thạnh Hóa (Long An)

76 15.000 1.735.000

77 15.000 1.750.000

78 15.000 1.765.000

79 15.000 1.780.000

80 15.000 1.795.000 Châu Thành Bến Tre, Cửa khẩu Mộc Bài

81 15.000 1.810.000

82 15.000 1.825.000 Chơn Thành Bình Phước

83 15.000 1.840.000

84 15.000 1.855.000 TP Bến Tre

85 15.000 1.870.000 Cai Lậy Tiền Giang, Dầu Tiến Bình Dương

86 15.000 1.885.000 Chợ Bà Rịa

87 15.000 1.900.000

88 15.000 1.915.000

89 15.000 1.930.000

90 15.000 1.945.000 Đất Đỏ BR

91 15.000 1.960.000 Tân Thạnh LA

92 15.000 1.975.000

93 15.000 1.990.000

94 15.000 2.005.000 TP. Tây Ninh

95 15.000 2.020.000

96 15.000 2.035.000

97 15.000 2.050.000

98 15.000 2.065.000 Mỏ Cày Bắc

99 15.000 2.080.000 Bà Tô BR, Xuyên Mộc BR,



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

100 15.000 2.095.000 Mỏ Cày Nam Bến Tre

101 10.000 2.105.000 Giồng Trôm Bến Tre

102 10.000 2.115.000 TP Vũng Tàu

103 10.000 2.125.000 Cái Bè Tiền Giang

104 10.000 2.135.000 Đồng Xoài Bình Phước

105 10.000 2.145.000

106 10.000 2.155.000

107 10.000 2.165.000

108 10.000 2.175.000

109 10.000 2.185.000

110 10.000 2.195.000

111 10.000 2.205.000 Mộc Hóa Long An

112 10.000 2.215.000

113 10.000 2.225.000

114 10.000 2.235.000

115 10.000 2.245.000 Chợ Lách Bến Tre

116 10.000 2.255.000

117 10.000 2.265.000 Cầu Mỹ Thuận

118 10.000 2.275.000 Bình Châu Bà Rịa

119 10.000 2.285.000

120 10.000 2.295.000 Ba Tri Bến Tre

121 10.000 2.305.000

122 10.000 2.315.000

123 10.000 2.325.000 Bình Đại Bến Tre

124 10.000 2.335.000 TP Trà Vinh

125 10.000 2.345.000 TP Vĩnh Long

126 10.000 2.355.000

127 10.000 2.365.000 Bù Nho BP

128 10.000 2.375.000 Lộc Ninh Bình Phước

129 10.000 2.385.000 Càng Long Trà Vinh

130 10.000 2.395.000

131 10.000 2.405.000 Thạnh Phú Bến Tre

132 10.000 2.415.000

133 10.000 2.425.000 Châu Thành Trà Vinh



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

134 10.000 2.435.000

135 10.000 2.445.000 Định Quán Đồng Nai

136 10.000 2.455.000 Vĩnh Hưng Long An

137 10.000 2.465.000 Phương Lâm Đồng Nai

138 10.000 2.475.000 Sa Đéc Đồng Tháp

139 10.000 2.485.000

140 10.000 2.495.000

141 10.000 2.505.000

142 10.000 2.515.000

143 10.000 2.525.000

144 10.000 2.535.000 Mang Thít Vĩnh Long

145 10.000 2.545.000 TP Cao Lãnh, Bình Tân Vĩnh Long

146 10.000 2.555.000 Tiểu Cần Trà Vinh

147 10.000 2.565.000 Cầu Kè Trà Vinh

148 10.000 2.575.000 Sóc Bom Bo BP, Trà Ôn Vĩnh Long

149 10.000 2.585.000 Cửa Khẩu Hoa Lư BP, Tam Bình Vĩnh Long

150 10.000 2.595.000 Bù Đăng Bình Phước, Bình Minh VL

151 10.000 2.605.000 Phước Long Bình Phước

152 10.000 2.615.000

153 10.000 2.625.000

154 10.000 2.635.000

155 10.000 2.645.000 Cầu Ngang Trà Vinh

156 10.000 2.655.000 La Gi Bình Thuận

157 10.000 2.665.000 Vũng Liêm Vĩnh Long

158 10.000 2.675.000 Trà Cú Trà Vinh

159 10.000 2.685.000

160 10.000 2.695.000

161 10.000 2.705.000 Phong Điền Cần Thơ

162 10.000 2.715.000

163 10.000 2.725.000 TP Cần Thơ

164 10.000 2.735.000

165 10.000 2.745.000

166 10.000 2.755.000

167 10.000 2.765.000



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

168 10.000 2.775.000 Bù Đốp

169 10.000 2.785.000

170 10.000 2.795.000

171 10.000 2.805.000

172 10.000 2.815.000 Cái Tắc

173 10.000 2.825.000

174 10.000 2.835.000

175 10.000 2.845.000 Duyên Hải Trà Vinh

176 10.000 2.855.000

177 10.000 2.865.000

178 10.000 2.875.000

179 10.000 2.885.000

180 10.000 2.895.000 Hồng Ngự Đồng Tháp

181 10.000 2.905.000 Ô Môn CT

182 10.000 2.915.000 Chợ Long Xuyên

183 10.000 2.925.000 Chợ Mới An Giang

184 10.000 2.935.000 Thốt Nốt Cần Thơ

185 10.000 2.945.000 TP Phan Thiết

186 10.000 2.955.000

187 10.000 2.965.000

188 10.000 2.975.000

189 10.000 2.985.000

190 10.000 2.995.000 Tân Châu An Giang

191 10.000 3.005.000

192 10.000 3.015.000

193 10.000 3.025.000

194 10.000 3.035.000

195 10.000 3.045.000

196 10.000 3.055.000

197 10.000 3.065.000

198 10.000 3.075.000 Nông Trường Cờ Đỏ Cần Thơ

199 10.000 3.085.000 Phụng Hiệp HG

200 10.000 3.095.000 TP. Bảo Lộc

201 10.000 3.105.000



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

202 10.000 3.115.000

203 10.000 3.125.000

204 10.000 3.135.000

205 10.000 3.145.000 TP Vị Thanh Hậu Giang

206 10.000 3.155.000

207 10.000 3.165.000

208 10.000 3.175.000

209 10.000 3.185.000

210 10.000 3.195.000

211 10.000 3.205.000

212 10.000 3.215.000

213 10.000 3.225.000

214 10.000 3.235.000

215 10.000 3.245.000 TP Sóc Trăng

216 10.000 3.255.000

217 10.000 3.265.000

218 10.000 3.275.000

219 10.000 3.285.000

220 10.000 3.295.000

221 10.000 3.305.000 An Phú - An Giang

222 10.000 3.315.000

223 10.000 3.325.000

224 10.000 3.335.000

225 10.000 3.345.000 Châu Phú An Giang

226 10.000 3.355.000 Đăk Nông

227 10.000 3.365.000

228 10.000 3.375.000

229 10.000 3.385.000

230 10.000 3.395.000

231 10.000 3.405.000

232 10.000 3.415.000

233 10.000 3.425.000

234 10.000 3.435.000 Tân Hiệp Kiên Giang

235 10.000 3.445.000 Rạch Giá Kiên Giang



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

236 10.000 3.455.000 Giồng Riềng Kiên Giang

237 10.000 3.465.000

238 10.000 3.475.000 Chợ Châu Đốc

239 10.000 3.485.000 Tri Tôn An Giang

240 10.000 3.495.000

241 10.000 3.505.000

242 10.000 3.515.000

243 10.000 3.525.000

244 10.000 3.535.000

245 10.000 3.545.000 Chùa bà Châu Đốc

246 10.000 3.555.000

247 10.000 3.565.000

248 10.000 3.575.000 Chợ Lầu Bình Thuận

249 10.000 3.585.000

250 10.000 3.595.000 Phan Rí Bình Thuận

251 10.000 3.605.000 Ba Trúc An Giang

252 10.000 3.615.000

253 10.000 3.625.000

254 10.000 3.635.000 Tịnh Biên - An Giang

255 10.000 3.645.000

256 10.000 3.655.000

257 10.000 3.665.000

258 10.000 3.675.000

259 10.000 3.685.000

260 10.000 3.695.000 TP Bạc Liêu

261 10.000 3.705.000

262 10.000 3.715.000

263 10.000 3.725.000

264 10.000 3.735.000

265 10.000 3.745.000

266 10.000 3.755.000

267 10.000 3.765.000

268 10.000 3.775.000

269 10.000 3.785.000 Khánh Bình - An Giang



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

270 10.000 3.795.000 Đức Trọng Lâm Đồng

271 10.000 3.805.000

272 10.000 3.815.000

273 10.000 3.825.000

274 10.000 3.835.000

275 10.000 3.845.000

276 10.000 3.855.000

277 10.000 3.865.000

278 10.000 3.875.000 Tuy Phong Bình Thuận

279 10.000 3.885.000

280 10.000 3.895.000

281 10.000 3.905.000

282 10.000 3.915.000

283 10.000 3.925.000

284 10.000 3.935.000 Hộ Phòng, Giá Rai Bạc Liệu

285 10.000 3.945.000

286 10.000 3.955.000

287 10.000 3.965.000 Vĩnh Hảo Bình Thuận

288 10.000 3.975.000

289 10.000 3.985.000

290 10.000 3.995.000

291 10.000 4.005.000

292 10.000 4.015.000 Vĩnh Thuận Kiên Giang

293 10.000 4.025.000

294 10.000 4.035.000

295 10.000 4.045.000

296 10.000 4.055.000

297 10.000 4.065.000

298 10.000 4.075.000

299 10.000 4.085.000 Chợ Hà Tiên,

300 10.000 4.095.000  Chợ Đà Lạt

310 10.000 4.195.000 TP. Cà Mau, Thới Bình CM

320 10.000 4.295.000 TP Buôn Mê Thuột

325 10.000 4.345.000 Đầm Dơi CM



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

330 10.000 4.395.000 Phan Rang, Trần Văn Hời CM

340
10.000

4.495.000
Cái Nước CM, Song Đốc CM, Đăk Lăk, Krong 

Nô 

350 10.000 4.595.000 Năm Căn CM, Buôn Mê Thuột

360 10.000 4.695.000 Buôn Hồ Đăk LăK

370 10.000 4.795.000

380 10.000 4.895.000

390 10.000 4.995.000

400 10.000 5.095.000

410 10.000 5.195.000

420 10.000 5.295.000

430 10.000 5.395.000 TP Nha Trang

440 10.000 5.495.000

450 10.000 5.595.000

460 10.000 5.695.000

470 10.000 5.795.000

480 10.000 5.895.000

490 10.000 5.995.000

500 10.000 6.095.000

510 10.000 6.195.000

520 10.000 6.295.000 Gia Lai

530 10.000 6.395.000

540 10.000 6.495.000 Tuy Hòa Phú Yên

550 10.000 6.595.000

560 10.000 6.695.000 Kom Tum Gia Lai

570 10.000 6.795.000

580 10.000 6.895.000

590 10.000 6.995.000

600 10.000 7.095.000

610 10.000 7.195.000

620 10.000 7.295.000

630 10.000 7.395.000 Quy Nhơn Bình Định

640 10.000 7.495.000

650 10.000 7.595.000 Bình Định, Buôn Đôn ĐakLak



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

660 10.000 7.695.000 Phú Mỹ BĐ

670 10.000 7.795.000 Phù Cát BĐ

680 10.000 7.895.000

690 10.000 7.995.000

700 10.000 8.095.000

710 10.000 8.195.000

720 10.000 8.295.000 Hoài Nhơn BĐ

730 10.000 8.395.000 Bồng Sơn BĐ

740 10.000 8.495.000

750 10.000 8.595.000

760 10.000 8.695.000

770 10.000 8.795.000

780 10.000 8.895.000

790 10.000 8.995.000

800 10.000 9.095.000

810 10.000 9.195.000 Quảng Ngãi

820 10.000 9.295.000

830 10.000 9.395.000

840 10.000 9.495.000

850 10.000 9.595.000

860 10.000 9.695.000

870 10.000 9.795.000

890 10.000 9.995.000 Quảng Nam

900 10.000 10.095.000

910 10.000 10.195.000

920 10.000 10.295.000

930 10.000 10.395.000

940 10.000 10.495.000

950 10.000 10.595.000 Đà Nẵng

960 10.000 10.695.000

970 10.000 10.795.000

980 10.000 10.895.000

990 10.000 10.995.000

1000 10.000 11.095.000 Huế



Cự li km 

đi
Đơn giá Giá tiền Nơi đến

1100 10.000 12.095.000 Quảng Trị

1200 10.000 13.095.000 Quảng Bình

1300 10.000 14.095.000

1400 10.000 15.095.000 Hà Tĩnh - TP Vinh

1500 10.000 16.095.000 Thanh Hóa

1600 10.000 17.095.000 Ninh Bình, Cao Bằng

1700 10.000 18.095.000 Hà Nội, Bắc Ninh

1800 10.000 19.095.000 Hải Phòng , Bắc Cạn, Tuyên Quang

1900 10.000 20.095.000 Cửa khẩu Hữu Nghị

2000 10.000 21.095.000 Điện Biên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2023

Giám đốc

Ghi chú: Khi ngƣời bệnh/ngƣời nhà ngƣời bệnh có nhu cầu sử dụng thêm các trang thiết bị hỗ trợ 

ngƣời bệnh hoặc điều dƣỡng, bác sĩ Công ty sẽ trang bị theo nhu cầu (phụ thu thêm phí dịch vụ), 

nhƣ:

- Trang thiết bị hỗ trợ thêm cho người bệnh: máy thở, Monitor theo dõi, bơm tiêm điện và các thiết bị 

khác khi người bệnh có nhu cầu.

- Điều dưỡng chăm sóc hoặc bác sĩ hỗ trợ sức khỏe người bệnh trong quá trình vận chuyển.


